
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH CHƯƠNG 
 

Số:        /BVTC-CV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Thanh Chương, ngày 14 tháng 09 năm 2023 

               YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

các vật tư y tế cho khoa TMH-RHM và các vật tư khác phục vụ hoạt động chuyên 

môn tại Bệnh viện đa khoa Thanh Chương năm 2023-2024. 

I/ Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1/ Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, Khối 6A thị 

trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An. 

2/ Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Anh Tú                       Chức vụ: Trưởng khoa dược 

Email: anhtuk3@gmail.com 

SĐT: 0911456115 

3/ Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, 

Khối 6A thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An. 

- Nhận qua Email: anhtuk3@gmail.com (bản Scan và bản Excel theo mẫu để 

tổng hợp). 

4/ Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 6h30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2023 đến 

17h 00 phút ngày 24 tháng 9 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ ko được xem xét. 

5/ Thời có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 9 năm 

2023. 

II/ Nội dung yêu cầu báo giá: 

1/ Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Hàng hóa đáp ứng cơ bản tiêu chí kỹ 
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thuật và quy cách của mã hàng hóa mời chào giá tại Phụ Lục 1 (kèm theo). 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải báo giá theo Mẫu báo giá tại Phụ Lục 2 

(kèm theo). 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm về giá chào phù hợp với các 

quy định của pháp luật về giá và các quy định hiện hành khác, đảm bảo giá chào phù 

hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. Bảng báo giá của Các hãng 

sản xuất, nhà cung cấp sẽ là căn cứ để bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của 

quy trình đấu thầu. 

2/ Điạ điểm cung cấp hàng hóa: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa Thanh 

Chương, Khối 6A thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An. 

3/ Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu của bệnh 

viện. 

4/ Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, 

bệnh viện sẽ thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi giao nhận hàng hóa, dịch vụ, 

hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ liên quan quy định trong hợp đồng. 

5/ Các thông tin khác: Không. 

Rất mong được sự quan tâm và tham gia từ phía các hãng sản xuất, nhà cung 

cấp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT,,KD.  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thịnh Khuyên 

 

 

 

 

 

 



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH CHƯƠNG 

 

PHỤ LỤC 1 

Danh mục VTYT yêu cầu báo giá cho gói thầu: Mua sắm các vật tư y tế cho khoa TMH-RHM và các vật tư 

khác phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Thanh Chương năm 2023-2024. 
( Kèm theo Công văn số:          /BVTC-CV ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa Thanh Chương) 

 

STT Danh Mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

Khối lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Giấy in kết quả siêu âm đen 

trắng 

Kích thước 110mm x 20m. Chất lượng giấy hoàn 

hảo, đặc tính cắt mịn và sạch, thuận tiện cho người 

sử dụng.Dòng USP-110 có lớp chống quăn và có 

thể duỗi thẳng dễ dàng. Lớp HG của USP-110 được 

phủ một lớp UV chất lượng cao. Hình ảnh in của 

USP-110 có khả năng chống nhiệt và độ ẩm cao và 

có thể bảo quản hình ảnh trong thời gian dài mà 

không bị thay đổi. 

360 Cuộn 

2 Huyết áp cơ 
Thành phần: đồng hồ áp suất, túi hoi tự đeo, ống 

nghe 2 mặt, bóng bóp và van xả 
25 Cái 

3 Lưỡi dao mổ các số Đạt tiêu chuẩn 2.000 Cái 

4 

Bộ kít UREASE TEST 

(Chuẩn đoán nhiễm virut 

HP) 

Tính năng kỹ thuật Mẫu sử dụng: Mẫu Nội soi thực 

quản, dạ dày, tá tràng Phương pháp chẩn đoán: Phát 

hiện Urease giải phóng ra từ vi khuẩn Helicobacer 

Pyroli làm đổi màu chất chỉ thị 

25 Bộ 

5 Pure Parafin+ Winpharma 

Thành phần: Ure agar gel, chỉ thị màu chất bảo 

quản. Bảo quản: từ 2-8 độ C Hạn sử dụng 6 tháng 

kể từ ngày sản xuất 

1.500 Ml 



6 Iod tinh thể 
là chất rắn có màu tím thẫm/xám có thể thăng 

hoa tại nhiệt độ thường. Chai 250gam 
1.000 Gam 

7 Dây garo y tế Màu xanh, có tính đàn hồi và có miếng dán cố định 300 Cái 

8 Ambu bóp bóng Dung tích 1,5 lít, dùng cho người lớn 2 Cái 

9 Núm điện tim Dùng cho máy điện tim 10 Bộ 

10 Dung dịch Lugol 3% Lugol 3%. Chai 500ml 500 Ml 

11 Ốp tích 0 độ  2,7 mm, dùng cho trẻ em 1 Cái 

12 Que lấy dị vật mũi móc tròn Mũi móc tròn 5 Cái 

13 Đèn tiểu phẫu Dùng trong tiểu phẫu TMH 1 Cái 

14 Dũa ống tủy File 15 Vật liệu thép không gỉ,  File 15 5 Vỉ 

15 Dũa ống tủy File 35 Vật liệu thép không gỉ,  File 35 5 Vỉ 

16 Nong ống tủy File 25 Vật liệu thép không gỉ, File 25 5 Vỉ 

17 Châm gai Để lấy tủy răng 5 Vỉ 

18 Fuzi IX Lọ đựng POWDER 15g; 1 lọ nước 6,4ml 1 Lọ 

 Tổng cộng: 18 khoản    

  



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH CHƯƠNG 

 

PHỤ LỤC 2 

BÁO GIÁ 

( Kèm theo Công văn số:       /BVTC-CV ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa Thanh Chương) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

thiết bị y tế 

(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 

tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 



- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                                                       …., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 
                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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